
TT Họ đệm Tên Tên trường Tên Hội đồng thi cấp cơ sở Giải

I Giáo viên

1 Nguyễn Thị Mai Anh Tiểu học Trưng Trắc  quận Hai Bà Trưng Khởi đầu tươi sáng

2 Trần Thị Minh Hoạt Mầm non Nhị Khê  huyện Thường Tín Khởi đầu tươi sáng

3 Đỗ Thị Kim Dung THCS Phú Túc  huyện  Phú Xuyên Khởi đầu tươi sáng

4 Nguyễn Thị Bích Mầm non Bình Minh quận Hoàng Mai Khởi đầu tươi sáng

5 Nguyễn Văn Diện Tiểu học Quang Lãng  huyện Phú Xuyên Khởi đầu tươi sáng

6 Nguyễn Thị Thùy Dương Mầm non Hoa Hướng Dương  quận Cầu Giấy Khởi đầu tươi sáng

7 Phùng Thị Thu Hằng Mầm non Dương Xá  huyện Gia Lâm Khởi đầu tươi sáng

8 Nguyễn Thị Hạnh Mầm non Nam Triều  huyện Phú Xuyên Khởi đầu tươi sáng

9 Hoàng Thị Hoà Mầm non 10-10  huyện Hoài Đức Khởi đầu tươi sáng

10 Trịnh Thị Lê Tiểu học Phù Lỗ B  huyện Sóc Sơn Khởi đầu tươi sáng

11 Lê Thị Ngọc Linh Mầm non Phương Canh  quận Nam Từ Liêm Khởi đầu tươi sáng

12 Hoàng Hoa Mai Mầm non Tuổi Thơ  quận Hoàng Mai Khởi đầu tươi sáng

13 Phùng Thị Hạnh Nguyên Mầm non Hạ Bằng  huyện Thạch Thất Khởi đầu tươi sáng

14 Đặng Thị Trang Tiểu học Long Xuyên  huyện Phúc Thọ Khởi đầu tươi sáng

15 Lê Tiến Hải THCS Thanh Xuân Trung  quận Thanh Xuân Khởi đầu tươi sáng

16 Nguyễn Phương Hoa THCS Nhân Chính  quận Thanh Xuân Khởi đầu tươi sáng

17 Nguyễn Thị Nhung THCS Minh Phú  huyện Sóc Sơn Khởi đầu tươi sáng

18 Nguyễn Ngọc Tâm Trường mẫu giáo Mầm Non B
Cụm trường chuyên biệt trực thuộc 

Sở GDĐT Hà Nội Khởi đầu tươi sáng

19 Vũ Thị Thoa Mầm non Họa Mi  quận Ba Đình Khởi đầu tươi sáng

20 Lê Xuân Chiến THCS Huy Văn  quận Đống Đa Khởi đầu tươi sáng

21 Trần Phương Duy THCS và THPT Nguyễn Siêu
Cụm Trường THPT Thanh Xuân - 

Cầu Giấy Khởi đầu tươi sáng

22 Trần Ngọc Huyền THCS Nguyễn Công Trứ  quận Ba Đình Khởi đầu tươi sáng

23 Nguyễn Mạnh Nhừng THCS Thư Phú  huyện Thường Tín Khởi đầu tươi sáng

24 Nguyễn Phương Thúy THCS Trung Sơn Trầm  Thị xã Sơn Tây Khởi đầu tươi sáng

25 Vũ Thị Cúc Mầm non Hồ Tùng Mậu  quận Bắc Từ Liêm Khởi đầu tươi sáng

26 Lê Việt Đức Tiểu học Hợp Thanh A  huyện Mỹ Đức Khởi đầu tươi sáng

27 Lương Thị Hồng Mầm non Thanh Xuân  huyện Sóc Sơn Khởi đầu tươi sáng

28 Nguyễn Thị Thu Hường Tiểu học Minh Hà A  huyện Thạch Thất Khởi đầu tươi sáng

29 Lê Thị Lan Mầm non Bột Xuyên  huyện Mỹ Đức Khởi đầu tươi sáng

30 Phí Thị Thùy Linh Tiểu học Tiền Phong  huyện Thường Tín Khởi đầu tươi sáng

31 Phạm Thị Hồng Lựu Mầm non Tế Tiêu  huyện Mỹ Đức Khởi đầu tươi sáng

32 Trần Thị Ngân Mầm non Sài Sơn B  huyện Quốc Oai Khởi đầu tươi sáng

33 Quách Thị Hồng Thức Mầm non Kim Sơn  Thị xã Sơn Tây Khởi đầu tươi sáng

34 Lương Thị Thủy Mầm non Huyện  huyện Chương Mỹ Khởi đầu tươi sáng

35 Đoàn Mạnh Hùng THPT Thăng Long
Cụm Trường THPT Hoàn kiếm - Hai 

Bà Trưng Khởi đầu tươi sáng

36 Ngô Quang Linh Trường Hữu Nghị T78
Cụm Trường THPT Đan Phượng - 

Phúc Thọ Khởi đầu tươi sáng

37 Cai Việt Long THCS Ngô Sĩ Liên  quận Hoàn Kiếm Khởi đầu tươi sáng

38 Đỗ Thị Hải Yến THCS Thạch Xá  huyện Thạch Thất Khởi đầu tươi sáng
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TT Họ đệm Tên Tên trường Tên Hội đồng thi cấp cơ sở Giải

II Nhân viên

39 Nguyễn Thị Lương THPT Việt Đức
Cụm Trường THPT Hoàn kiếm - Hai 

Bà Trưng Khởi đầu tươi sáng

40 Trần Thị Hồng Luyến
Trung tâm GDNN-GDTX huyện 

Sóc sơn
Cụm Trung tâm GDNN-GDTX số 3

Khởi đầu tươi sáng

41 Nguyễn Thị Hồng Nhung THCS Phùng Xá  huyện Thạch Thất Khởi đầu tươi sáng

42 Lê Quỳnh THCS Thanh Quan  quận Hoàn Kiếm Khởi đầu tươi sáng

43 Nguyễn Thị Thu Thủy THPT Lý Thường Kiệt
Cụm Trường THPT Gia Lâm - Long 

Biên Khởi đầu tươi sáng

44 Lê Thị Huyền Trang THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Cụm Trường THPT Hoàn kiếm - Hai 

Bà Trưng Khởi đầu tươi sáng

45 Nguyễn Thị Trang THPT Bắc Thăng Long Cụm Trường THPT Đông Anh Khởi đầu tươi sáng

46 Nguyễn Thị Vân THCS Thị trấn Phúc Thọ  huyện Phúc Thọ Khởi đầu tươi sáng
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